XAY DUNG
NONG NGHIEP THONG MINH

Tran Van Pat, Ph.D.

Ce

,

iy

o228

- <

(Internet)

Cic nuée phat trién da thue hién nhirng tién b rit 16m trong nganh nong nghi¢p. Ho trai
qua nhiéu thip nién dé cong nghi¢p héa dit nwéc, co giéi héa nong nghiép, ap dung md
hinh néng nghiép chinh xac, va tién tién trong ndng nghiép sé hay nong nghiép thong
minh; trong khi Viét Nam va nhiéu qudc gia dang phat trién khac bi bé lai phia sau kha xa.

1. M& dau

Nhifng nudc phat trién trén thé gidi luén bat dau tit mét nudc
néng nghiép, sau do6 trd thanh qudc gia néng nghiép cd gidi hoa,
va cudi cung 1a nudc cong nghiép hién dai v8i nén néng nghiép
cd gidi héa gian nhu hoan toan, dé huéng t8i nén ndédng nghiép
chinh xac va théng minh hay néng nghiép 4.0. Trong khi Viét



Nam, Thai Lan, Philippines... 14 nhitng nudc dang phat trién dang
trong giai doan ccd gidi héa, ma néng nghiép con dong vai tro
tuong déi quan trong trong kinh t& quéc gia. Viét Nam cé ty
trong nong nghiép t 12-14% GDP ca nudc, Thai Lan vd&i 9%,
Philippines v8i 9,5 %. Con tai cdc nudc phat trién, ty trong nay
thudng dudi 3%, chang han Hoa Ky 1,1%, Lién Au 2%, va Nhit Ban
1% .

Nhiéu nudc trong Khéi ASEAN dang thuc day phat trién
kinh té€ dé€ chuyén déi tit hinh thitc cham tién vén s3 hitu co s&
néng nghiép truyén théng tién 1én céng nghiép hda - hién dai
héa, nham muc dich dat dén nhitng x3 hoi tién tién, doéng bd,
binh dang dé€ bat kip trao luu tién bd thé gidi ngay nay. Mudn
thanh c6ng ho can phai cé suy tu mdi vé phat trién xa hoi, quyét
tam thuc hién chinh siach phat trién cu thé va hitu hiéu cé 1gi cho
dan téc. Bén canh cac chinh sach thudng dudc xay dung nham
thuc day tang trudng kinh té, gidm nghéo, nang cao chat lugng
cudc séng va cai thién ha ting cd s8; ho can dic biét quan tam
dung tam dén ddi séng néng dan, nang cao hiéu ning san xuat,
bdo vé méi trudng va thich nghi véi bién déi khi hau toan ciu.

Vé lich sit, nén néng nghiép thé gidi xuat hién tir 1au trén
qui dia cau, di lam nhitng cudc cach mang néi tiéng 16n theo
thdi gian, tif hinh thic phéat trién s khai dén hoat déng cd ban
truyén théng, tién 1én moé hinh sin xuit chinh x4c va trd nén
théng minh hon moi thdi ky.

2. Nong nghiép truyén théng:

Nganh néng nghiép di thay déi rat nhiéu qua hang ngan nam, ti
nén néng nghiép nguyén thiy thdi Cdch mang P4 mdi cach nay
khodng 10.000 nidm di thay hinh d6i dang dé hinh thanh néng
nghiép c6 dai cé nén van minh lda nudc trong thdi dai Tréng
dong, dén ndéng nghiép truyén théng sau thdi ky Bic thudc, va
ngay nay hién dién v8i nén néng nghiép canh tan va hién dai qua
cu6c Cach mang xanh.



Tuy nhién, nganh nay tai cdc quéc gia dang phat trién da
phan con cham tién, mang tinh manh mun, rai rdc, chua dudc
quan ly cé hé théng, sit dung nhiéu sic lao déng, hiéu ning san
xudt thap, va ddi séng néng dan con kém chit lugng. Cho nén,
cdc nudc nay can cé tu duy méi dé cé chinh siach va ké hoach
thich nghi cho dau tu vao cdc hoat déng tich tu rudng dat lam
sdn xuat dé dang, hitu hiéu hon; phat trién cd gidi héa nudi trong
va ap dung céc k¥ thuat tién tién trong quad trinh sin xuat va hau
thu hoach, nham ti€n dén mé hinh néng nghiép chinh x4c lam
tang hiéu ning san xuit va bdo vé modi trudng, déng thdi lam
gidm that thoat do 16i con ngudi gay ra.

3. Tién 1én nganh néng nghiép chinh xAc:

Pay 14 giai doan chuyén tiép can cé dé tién dén nén néng nghiép
thoéng minh (Smart farming). Canh tac chinh xac 14 mot hé théng
quén 1y cin cf trén céng nghé tin hoc tién bd dé gitp néng dan
nhan dién, phan tich va quén 1y cdc bién déi, di biét ciia dat dai
va théi gian trong déng rudng; trong khi ho khéng quén van dé
101 titc, bén vitng néng nghiép va bdo vé méi trudng. Trong diém
cla nong nghiép chinh xac la giip néng dan ap dung k¥ thuat
thich @ng cho canh tac trén titng miéng dat nhod trong canh déong
rong 16n. Po6 1a quédn ly titng dia diém ca biét. Phucng phap
quan ly nay khong phai 1a moét ki thuét riéng ré, nhung 1a ky
thuat téng hdp cho phép (i) thu thap théng tin tirng dia diém va
dung luc (i) phan tich, gidi dap cac théng tin nay dé hé trg cho
cdc quén ly diéu hanh, va (iii) thuc hién céc bién phéip dap Ung
nhu cau thdi gian va dia diém.

3.1. Uu thé ciia néng nghiép chinh xédc (NNCX):

Tai cdc nuSc phat trién va mot s6 qué'c gia dang tién bd, NNCX
dudc dang quan tAm nhu 14 mét nhu cau thiét yéu dé gitip néng
dan vugt qua cac khé khin kinh té€ hién thdi, nhd vao cidc vu thé
nhu sau:



(1) Cai thién ning suat: ST dung cac k¥ thuat hién dai cé
kha ning chinh x4c cao tir khau lam dat cho dén thu hoach,
bién ché va tén trit s& lam gidm that thoat trudc va sau giai
doan thu hoach. Nh& do, cady mau dudc trong trong nhitng
diéu kién thuin 1di cho ting trudng va sdn xuat t6i héo.

(2) Cai tién hiéu ning san xuit: Cic k¥ thuat ndéng nghiép
tién bd 1am ting hiéu ning clia lao ddng, dat dai va tiét kiém
thSi gian canh tac. § M¥, chi can 2 gi$ dé tréng 1 ha bap
ho#c lia mi. Mot néng dan M3 c6 thé nudi 97 ngudi M va 32
ngudi d nudc khac.

(3) Cung cip théng tin dé liy quyét dinh trong quan ly
canh tac hiru hiéu hon: Cic dung cu, may moc, thiét bi
néng nghiép gitp néng dan thu thip théng tin chinh xac dé
14y quyét dinh dung cho céc hoat déng nhu gieo hat giéng,
ap dung phan hdéa hoc, thudc sat tring, thudc diét cd, bdo vé
mua mang, tudi tiéu, va hau thu hoach.

(4) Lam giam gia thanh san xuit va ting 1di ich bién té:
Pay 1a yéu td quan trong nhit dé néng dan cac nudc tién bo
hang hai tham gia vao chuong trinh NNCX. Sy tdng gia ndng
suit va cai tién hiéu ning sin xuit giup cho néng dan thu
hoach thém 10i tifc bién té&; do d6 ting thém sic canh tranh
thi trudng. Nhd quan ly ting dia diém cé biét, st dung céc
chat héa hoc néng nghiép dugc gidm thiéu.

(5) Cung cap ho sd chi tiét cho cac hoat dong ndng trai:
T4t cd cac hoat dong néng nghiép chinh xic déu san xuit
cac théng tin, dit kién lién quan dugc may vi tinh luu tri;
nhd dé néng dan cé kha ning hiéu biét nhiéu hon vé néng
trai va hé théng sdn xuit ciia minh.

(6) Gidm 6 nhiém méi trudng: Nong nghiép chinh xac giup
cho st dung cdc chat héa hoc néng nghiép dung luc, dung



luogng; nén tranh dudc hién tugng du thita cidc chat nay
trong nudc, dat cé thé 1am 6 nhiém méi trudng.

Khuyét diém 18n nhat ctia NNCX 1a cac thiét bi sit dung con
qua dat tién, lam ting gid thanh san xuit. Nhung hién nay,
cic may moc, thiét bi nay di xuéng gid cé thé chap nhan
nhd nhiéu quéc gia va thanh phan canh tic tham gia chucong
trinh.

3.2. Dung cu va thiét bi cho NNCX

Pé thuc hién cic budc canh tdc chinh x4c néu trén, néng dan
phéi dung may moc, dung cu va thiét bi di dudc vi tinh héa, cai
dat vdi cac bd phan théng tin phan mém, vdi su giup d8 cta cac
hé vé tinh dé hudng dan lam viéc ngoai déng. M6t cach téng
quan, NNCX thuc hién cac hoat déng canh tic theo bién déi tinh
chat dat dai va hoa mau qua su phéi hdp chl yéu cia 5 hé théng
hudng dan k¥ thuat quan trong: (i) Hé théng dinh vi toan cau, (ii)
Coéng nghé vién tham, (iii) Hé théng théng tin dia ly, (iv) Céng
nghé bién déi mic dd va (v) ban do6 theo ddi ning suit.
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e Hé dinh vi toan cau GPS (Global positioning system) 1a
mot hé théng hoa tiéu hudng dan nhd vao mang ludi vé tinh
dé giup néng dan ghi nhan théng tin vé vi tri noi dang hoat
déng (vi tuyén, kinh tuyén va cao do), véi mitc dd chinh x4c
chi vai phan. Hé théng nay cho phép ho dinh vi tri tinh chat
clia dat dai, mau, su xult hién siu bénh, cé dai, nhitng viing
nudc ngip... Hé thdng GPS giup néng dan diéu khién may
kéo va céc thiét bi lam viéc trong néng trai chinh x4c, nhu
gieo hat theo hang, 4p dung phéan, phun cac chat hda hoc
néng nghiép trong ting manh ruéng nho.

e Cong nghé vién tham RS (Remote sensing): K thuat nay
dung cac bd phan dé cam wng do dién trudng, dan dién,



quang dién, siéu am... v8i bat ci vat gi, gébm ca dat, Am do
dat, thdo moc, nhiét dd, hai nudc, chat khi... Hién nay, k¥
thuat vién tham di dudc ap dung dé kham phd cic sau
bénh, han han, chit hitu cd trong dit, chat dam trong cay...

° Hé théng tin dia 1y GIS (Geographic information
system): GIS di bat dau tif 1960 khi ngudi ta kham pha
nhitng ban dé cé thé chita trong may vi tinh, cho phép sita
déi lai trong tucng lai, néu can. Hé théng nay gobm mdt dung
cu vi tinh dung dé 1am ban dé va phan tich su viéc dang cé
hodc bién c6 xay ra trén dia cau. GIS cé kha ning lién két
théng tin 8 mot nadi khac dé suy dién vé su lién hé véi nai
nay.

e Cong nghé bién doéi miic d6 VRT (Variable rate
technologies): VRT 14 céng nghé diéu khién qui trinh hoat
déng ngoai déng ang cé tinh tu ddéng. Hé théng tu thiét 1ap
phan phéi trong gieo sa hat giéng, phan héa hoc va thuéc
sat tring tly theo muc dd bién dbi cia dat dai, hoa mau
trong thdi gian nao doé.

e May theo dobi ning suit dé 1ap ban do6: Thudng cic may
git-dap combine dudc gan thém thiét bi ghi nhén s6 lugng
hat mau thu hoach & bd phan chuyén hat. Khi dugc gin
thém mday thu nhan GPS, mday theo ddi nang suit cung cap
cac dif kién can thiét dé 1ap mot ban dé ning suat gitp ndng
dan quan ly t6t hon cidc nhap ludng trd néng sau nay, nhu
phan hoéa hoc, vbi, hat giéng, thudc diét trung, diét cb va
thay 1gi.

Céc cong nghé néi trén chi cé cac nudc tién bd dung
dén vi qua dit, con néng dan cic nudc cham tién chua di
kha ning mua sidm, ngoai trif cac dai dién cht, cho nén can
c6 hd trg nha nudc. Tuy nhién, cidc nudc nay cé thé mua sl
dung thiét bi cli gid thap hon nhiéu. Ngoai ra, cac hé théng



trén thudng dudgc ap dung tién 1di va hitu hiéu tai cac néng
trai 16n dugc thay 6 Au My.

4. Xay dung ndéng nghiép théng minh:

Thé gidi hién dang budc vao ky nguyén coéng nghé s6, thdi dai
internet phat trién khdp noi, céng nghé Al va sinh hoc trd nén
phé bién; nhung khodng cich #ng dung céc céng nghé mdi tién
tién nay con nhiéu cich biét giita néng thén va thanh thi. Ky
thuat s& cé thé giup ngudi xé dp tiép cdn mau le dé dang véi
théng tin san xudt va thi trudng néng nghiép, cing cac tién bod
khoa hoc céng nghé noéi dia va thé gidi dé nang cao kién thic, tay
nghé va kha ning quan ly va sdn xuat, gép phan cai thién ddi
séng néng thoén.

N6ng dan cé thé quan 1y sdn xuit néng nghiép tét hon nhd
trao d6i dit liéu, giup ho tranh dugc nhiéu van dé do kién thiic
kém gay ra. Ho c6 thé thu thip théng tin, dit liéu theo thdi gian
thuc va hd trg ra quyét dinh bang tri tué nhan tao, nang cao hiéu
suit san xudt va gidm chi phi van hanh. Trung Quéc dang thuc
ddy 4p dung k¥ thuit s6 & néng thén kha 1au, ho lap “Ban doé
lang ky thuét s6” dé gidm sat toan dién, chinh x4c cic ngubn tai
nguyén, giup chinh quyén dia phucng thuc diy cai thién diéu
kién séng & néng thon.
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D6 1a vu diém chia néng nghiép théng minh, mé hinh canh
tac ng dung coéng nghé hién dai d€ nang cao hiéu qua sin xuat,
tiét kiém tai nguyén va bao vé mdi trudng. Pay 1a moét hinh thic
clia néng nghiép chinh xidc md& rong, bao gobm tat cd cac hoat
doéng cé lién hé nham cai cadch néng nghiép trong thdi dai vin
minh. D& phat trién néng nghiép théng minh, can thuc hién tét
cac viéc sau:

(1) Céan cé chinh sach khuyén khich tich tu ruéng déat dé 4p
dung cac céng nghé mdi dé dang, hitu hiéu va hiéu ning
hon.

(2) Chinh sdch va hé trg ciia Nha nuée: Ho trg vay von vu
dai cho nong dan, HTX, doanh nghiép ap dung céng nghé;
Mién, gidm thué cho thiét bi, phan mém néng nghiép théng
minh; Hinh thanh cac vung néng nghiép céng nghé cao,
trung tam d6i mdéi sang tao.

(3) Chuyén déi tir mé hinh truyén théng sang mé hinh théng
minh: Thay déi tu duy sGn xudt: tit san lugng sang hiéu qua,



bén virng; Th¥ nghiém cidc mé hinh nhdé trudc khi nhan
rdng; HGp tac v8i doanh nghiép coéng nghé, t6 chitc nghién
cuu.

(4) Ung dung céng nghé sé va IoT dé giam sat do6 am dat,
nhiét d6, anh sang, pH,...; Dung IoT dé ty dong tudi nudc,
bén phan, theo ddi diéu kién mdi trudng theo thdi gian
thuc; Mdy bay khéng ngudi i (drone) dé gidm sit mua
mang, phun thudc bdo vé thuc vat; va Tri tué nhan tao (AI)
dé Phan tich di liéu, du bao thdi tiét, bénh dich, t6i vu san
xuat. (Céng nghé IoT (Internet of Things) hay con goi la “Internet van
vat”, la céng nghé két néi cdc thiét bi vat ly vdi internet dé chiing c6 thé
thu thap, gii va nhan dir liéu moét cach tu déng ma khéng cén con
ngudi can thiép truc tiép.)

(5) Xay dung co sé ha tdng sé, bao gobm Hé théng dil liéu
néng nghiép dé tich hgp dit liéu dat dai, giéng cay, thdi tiét,
san lugng, gia ca, thi trudng..., Két néi Internet: Phé cap
mang 4G/5G 3 viing néng thén; Phan mém quan ly trang trai:
Quan ly san xudt, thu hoach, tai chinh, tiéu thu.

(6) BPdao tao nguébn nhéan luc: Néng dan: Pugc tdp huan
thudng xuyén s dung thiét bi, hiéu vé céng nghé cd ban,
biét va st dung internet (18p néng dan tré); Ky su nbng
nghiép: C6 kién thitc cd vé néng nghiép lan céng nghé;
Doanh nghiép khéi nghiép (startup): Phat trién gidi phap
cong nghé phu hgp vdi tiing dia phuong.

(7) Két néi thi trudng va chuébi gid tri: Truy xuit nguén goc
sdn phdm bang mi QR, blockchain; K&t ndi tryc tiép véi hé
théng phan phéi, siéu thi, thuong mai dién ti¥; Phat trién
thudng hiéu néng san théng minh, sach, an toan.

5. K&t luan

Hién nay, khoa hoc va céng nghé thé gidi tién nhanh trong moi
nganh nghé, gbm cé néng nghiép. Cac nudc phat trién nhu Hoa
Ky, Lién Au, Trung Quéc, Nhat Ban va Han Quéc di thuc hién
nhiing tién bo rat 16n trong nganh néng nghiép. Ho trai qua nhiéu



thap nién dé céng nghiép héa dat nudc, cd gidi hda ndng nghiép,
ap dung moé hinh néng nghiép chinh x4c, va tién tién trong néng
nghiép s6 hay néng nghiép théng minh; trong khi Viét Nam va
nhiéu quéc gia dang phat trién khéc bi bd lai phia sau kha xa.
Thdi dai cong nghé sinh hoc, Internet, ki thuat s6, Al va IoT 1a cd
h6i t6t hiém cho nhan loai, cic quéc gia dé ciing budc vao nién
ky nang cao ddi sdng va hanh phuc loai ngudi, nhung khéng
quén nhitng thanh phan con kém may man séng & lang thon va
ving sau vung xa trén trai dat nay.

Trén Véan Pat
01/07/2025
Tai liéu tham chiéu:
Lich S Trong Lua Viét Nam (https://tranvandato2.page.tl/):
https://tranvandato2.page.tl/L%26%237882%3BCH-S%26%237916%
3B-TR%26%237890%3BNG-L%DAA.htm.
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	(4)​Ứng dụng công nghệ số và IoT để giám sát độ ẩm đất, nhiệt độ, ánh sáng, pH,...; Dùng IoT để tự động tưới nước, bón phân, theo dõi điều kiện môi trường theo thời gian thực; Máy bay không người lái (drone) để giám sát mùa màng, phun thuốc bảo vệ thực vật; và Trí tuệ nhân tạo (AI) để Phân tích dữ liệu, dự báo thời tiết, bệnh dịch, tối ưu sản xuất. (Công nghệ IoT (Internet of Things) hay còn gọi là “Internet vạn vật”, là công nghệ kết nối các thiết bị vật lý với internet để chúng có thể thu thập, gửi và nhận dữ liệu một cách tự động mà không cần con người can thiệp trực tiếp.) 
	(5)​ Xây dựng cơ sở hạ tầng số, bao gồm Hệ thống dữ liệu nông nghiệp để tích hợp dữ liệu đất đai, giống cây, thời tiết, sản lượng, giá cả, thị trường…; Kết nối Internet: Phổ cập mạng 4G/5G ở vùng nông thôn; Phần mềm quản lý trang trại: Quản lý sản xuất, thu hoạch, tài chính, tiêu thụ. 
	(6)​Đào tạo nguồn nhân lực: Nông dân: Được tập huấn thường xuyên sử dụng thiết bị, hiểu về công nghệ cơ bản, biết và sử dụng internet (lớp nông dân trẻ); Kỹ sư nông nghiệp: Có kiến thức cả về nông nghiệp lẫn công nghệ; Doanh nghiệp khởi nghiệp (startup): Phát triển giải pháp công nghệ phù hợp với từng địa phương. 
	(7)​Kết nối thị trường và chuỗi giá trị: Truy xuất nguồn gốc sản phẩm bằng mã QR, blockchain; Kết nối trực tiếp với hệ thống phân phối, siêu thị, thương mại điện tử; Phát triển thương hiệu nông sản thông minh, sạch, an toàn.​ 

